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CÔNG TY C  PH N 

N L C KHÁNH HÒA 
 

S :          /BC-KHPC 

C NG HOÀ XÃ H I CH  T NAM 

c l p - T  do - H nh phúc 
 

             Khánh Hòa, ngày 

 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH QU N TR  CÔNG TY 

(6 tháng  2023) 
 

Kính g i:  

- y ban Ch c; 
- S  Giao d ch Ch ng khoán TP HCM. 

 

- Tên công ty: CÔNG TY C  PH N L C KHÁNH HÒA 

- a ch  tr  s  chính: 11 Lý Thánh Tôn - P.V n Th nh - Tp Nha Trang - Khánh Hòa 

- n tho i: 02582.220220           Fax: 02583.823828      Email: pckhanhhoa@cpc.vn 

- V u l : 604.059.670.000 ng 

- Mã ch ng khoán: KHP  

- Mô hình qu n tr  công ty: i h ng c  ng qu n tr , Ban Ki m soát 
và T c. 

- V  vi c th c hi n ch m toán n i b :  th c hi n. 

I. Ho ng c i h ng c   

 Thông tin v  các cu c h p và Ngh  quy t/Quy nh c i h ng c  
(bao g m c  các Ngh  quy t c i h ng c  i hình th c 
l y ý ki n b n): 

Stt 
S  Ngh  quy t/ 

Quy nh  
Ngày N i dung 

1 01/NQ-  19/04/2023 

1. Thông qua báo cáo c  k t qu  ho ng kinh 
22 v i m t s  ch  tiêu chính: 

- T ng doanh thu                  : 5.208,179 t  ng 
- T ng chi phí                       : 5.134,433 t  ng 
- T ng l i nhu c thu :      73,746 t  ng 
- Thu  TNDN                       :      14,733 t  ng 
- L i nhu n sau thu              :      59,013 t  ng 
- Ho ng:    340,633 t  ng 

2. Thông qua báo cáo c a Ban ki m soát v  vi c th c hi n 
ch ng c 22. 

3. Thông qua Báo cáo tài chính 22 c ki m toán 
b i Công ty TNHH Ki m toán  Th nh n 
ECOVIS AFA Vi t Nam. 

4. Thông qua k  ho ch phân ph i l i nhu n, c  t 22 
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Stt 
S  Ngh  quy t/ 

Quy nh  
Ngày N i dung 

- L i nhu n  l i các n c: 46.976.450.008 ng. 
- L i nhu n sau thu : 59.013.313.030 ng. 
- Phân chia các qu  ng-phúc l i:  

+ Qu  ng  phúc l i: 19.277.516.309 ng. 
i qu n lý: 461.70 ng. 

- L i nhu n sau thu  i sau khi phân 
chia các Qu : 39.274.096.721 ng.  

- L i nhu n sau thu   t   v  c: 
ng. 

- C  t c 7,5% trên  44.179.475.250 
ng. 

+ t 1 b ng ti n 5%   : 29.452.983.500 ng 
+ t 2 b ng ti n 2,5%: 14.726.491.750 ng 

- L i nhu n còn l i : 42.071.071.479 ng 

5. s  d ng c  phi u qu   chia cho 
c  n h u v i t  l  2,5%/ t ng s  c  phi

i t  l  th c hi n quy n 40:1. 

6. Thông qua a ông Phan Công Bình và ông Lê H i 
Thuy t xin thôi tham gia thành viên BKS Công ty k  t  ngày 
19/04/2023. 

7. Thông qua vi c s i m t s  ngành ngh  
doanh c a Công ty. 

8. Thông qua vi c s u l  Công ty l n th  22 theo 
 trình s  68/TTr-KHPC ngày 29/03/2023 c

Công ty. 

9. Thông qua vi c s i Quy ch  n i v  qu n tr  công ty 
 trình s  68/TTr-KHPC ngày 29/03/2023 c a 

. 

10. Thông qua k  ho ch kinh doanh c 3. 

Ch  tiêu  K  ho ch 2023 

 T  ng 604,060 

m Tr.kWh 2.537 

T ng doanh thu T  ng 5.338,539 

T ng chi phí T  ng 5.288,339 

T c thu  T  ng                  50,200 

 

11. Thông qua k  ho ch phân ph i l i nhu n và d  ki n m c 
c  t 23. 
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Stt 
S  Ngh  quy t/ 

Quy nh  
Ngày N i dung 

Ch  tiêu  K  ho ch 2023 

 ng 604,060 

T ng LN c thu  T  ng 50,200 

Thu  TNDN T  ng 11,044 

LN sau thu  TNDN T  ng 39,156 

Trích l p các qu  nh T  ng  

T  l  c  t c trên v u l  % 6% 

12. Thông qua Báo cáo ti  Ch  t  ng 
Ban ki m soát, thù lao thành viên KS và T ng 

22, k  ho 23. 

- Th c hi 22: 

      + T ng s  223,56 tri u ng. 

      + Ti  t 437,4 tri u ng. 

      + T ng s  thù lao BKS: 149,04 tri u ng. 

      + Ti ng BKS: 388,8 tri u ng. 

      + Ti : 1.879,2 tri u ng. 

- B  sung ti 22: 

      + Ti  Ch  t  BKS, Ban , KTT: 
541,08 tri u ng 

       BKS: 74,52 tri u ng 

- K  ho ch 2023: 

+ Ti  t 36,45 tri u ng/tháng. 

+ Ti ng Ban ki m soát: 32,4 tri u ng/tháng. 

   M c ti ng h  s  u ch 35 
l n so v i m n theo Quy nh s  135 -
EVN ngày 31/10/2021 c a T n l c Vi t Nam. 

+ Thù lao c a TV 6,21 tri u i/tháng 
(

 có ti ). 

+ Thù lao c a thành viên Ban ki m soát: 6,21 tri u 
i/tháng. 

 k t qu  ho  th c 
hi n vi c quy t to n ti  lao c
Ban T ng Gi c và K  ng Công ty theo Ngh  

nh -CP ng y 13/06/2016 c a Ch nh ph , 
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Stt 
S  Ngh  quy t/ 

Quy nh  
Ngày N i dung 

- y 01/09/2016 c a B  
ng v  TBXH và Quy nh s  -EVN ngày 

30/10/2021 c a T n l c Vi t Nam. 

13.Thông qua vi c l a ch n danh sách các công ty ki m toán 
3. 

 thông qua danh sách và y quy
ty l a ch n 01 công ty ki m toán trong 03 công ty ki m toán 

c l p, ho ng h p pháp t i Vi c y Ban 
Ch c ch p thu n ki m toán cho các công 
ty niêm y  ngh  c a Ban Ki  
ki m toán Báo cáo tài chính bán niên và c  
Công ty, bao g m: 

- Công ty TNHH Deloitte Vi t Nam. 

- Công ty TNHH Grant Thornton (Vi t Nam). 

- Công ty TNHH Ki m toán - Th n 
ECOVIS AFA Vi t Nam. 

14. K t qu  b u b  sung thành viên BKS Công ty nhi m k  
2020  2024: 

- Ông Nguy n H u Minh. 

- Bà Hu nh Th  Kim Hoàng. 

 

II. H ng qu n tr  3): 

1. Thông tin v  thành viên H ng qu n tr  : 

Stt  

Ch c v  (thành viên 
c l p, 

u hành) 

Ngày b u/không còn là thành 
c l p 

Ngày b  nhi m 
Ngày mi n 

nhi m 

1 Ông Nguy n Cao Ký 
Ch  t ch 

chuyên trách 
01/01/2022  

2 Ông Nguy n H c 
Thành viên 

 
07/04/2022  

3 Ông Tr  
Thành viên 

c l p 
23/04/2018  

4 Ông Nguy n H u Tâm 
Thành viên 

c l p 
23/04/2018  

5 n 
u hành 

23/06/2020  
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2. Các cu c h  

Stt  
S  bu i h p 

d  
T  l  tham 

d  h p 
Lý do không tham 

d  h p 

1 Ông Nguy n Cao Ký 2/2 100%  

2 Ông Nguy n H c 2/2 100%  

3 Ông Tr  2/2 100%  

4 Ông Nguy n H u Tâm 2/2 100%  

5 n 2/2 100%  

3. Ho ng giám sát c i v i Ban T ng c: 

- Trong u 3, Công ty n ch  o T ng 
c tri n khai th c hi n các n i dung công vi c 23 n  

+ Ngay t  Công ty Ngh  quy t s  20/NQ-KHPC 
ngày 07/02/2023 v  ng cho ho ng c 23 v i các 
nhi m v  tr ng tâm và yêu c u T c tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu  

nh k  hàng quý. 

66 Ngh  quy t, Quy  ch  
o Ban T c Công ty th c hi n các ch  ng 
u hành s n xu t kinh doanh u 3. 

- ng xuyên th c hi n công tác theo dõi, giám sát các ho ng 
u hành c a T ng G c Công ty thông qua vi c yêu c u T ng G c báo cáo 

nh k  t xu t m i m t ho ng s n xu t kinh doanh c a Công ty. C  th : 

các Ngh  quy t phiên h nh k   ngh  
T c ch   th c hi n các ch  o c ng 
SXKD c a Công ty. 

+ Ban hành Ngh  quy t s  21/NQ-KHPC ngày 07/02/2023 v  vi c thông qua 
h ng v . 

+ Ban hành Quy nh s  27 -KHPC ngày 17/02/2023 v  vi c thông qua 
k t qu  ho  ho ch t  ch c phiên h i h ng c  

. 

+ Ban hành Ngh  quy t s  81/NQ-KHPC ngày 12/04/2023 v  vi c phê duy t 
u ch nh k  ho . 

+ Ban hành Quy nh s  -KHPC ngày 19/04/2023 v  vi c ban hành 
Quy ch  n i b  v  qu n tr  công ty c a Công ty C  ph n l c Khánh Hòa. 

- Trong u 2023, T  và th c hi
 n i dung các ngh  quy t, quy nh c t cách nhanh chóng, 

góp ph y m nh ho ng s n xu t kinh doanh c ng phát 
tri n mà  ra. 

- T ng G u hành ho ng s n xu t kinh doanh c a Công ty trên 
 tuân th  Quy ch  phân c p ho ng gi ng G c Công ty, 
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Quy ch  ho ng c , Quy ch  n i b  v  qu n tr  công ty, u l  Công ty và 
các Quy ch nh khác c c ban hành. 

4. Ho ng c a các Ti u ban thu c H ng qu n tr : 

nh thành l p l i các Ti u 
ban tr c thu . Trong u 23, các Ti u ban tr c thu c 

c hi n ch m v   

a. Ti ng 

- Tham gia 
 

-  Công ty k
. 

b. Ti u ban Hoàn thi n h  th ng quy ch nh c a Công ty 

Th c hi n theo Quy ch  ho ng c a Ti u ban, các thành viên Ti  
 và tr c ti p xây d nh n i b  m b o tuân th  

lu t, phù h p v nh có liên quan c a EVN, EVNCPC và th c ti n ho ng 
c a Công ty.  

- 
3 thông qua 

; 
 

- TLNB)
 có 01 

. 

-   

- Tham gia 
trong  

c. Ti u ban Nhân s  

- công tác  . 

- Công ty 
 

- Tham gia 

 

d. Ti u ban K  ho ch và chi c phát tri n 

- c ban hành Ngh  quy t v  ng ho t 
ng c 23. 

- c phê duy t k  ho ch s n xu t kinh doanh 
3 ng niên thông qua. 

- Theo dõi vi c Công ty th c hi n các gi  m b o vi c cung n 
a bàn t nh Khánh Hòa. 
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- c hi n k  ho ch c a Công ty.  

- Tham gia xây d ng k  ho ch toàn di 4 c a Công ty. 

5. Các Ngh  quy t/Quy nh c a H ng qu n tr : Ph  l c I kèm theo 

 

III. Ban Ki m soát 3): 

1. Thông tin v  thành viên Ban Ki m soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Ch c v  
Ngày b u/không 

còn là thành viên BKS 
 chuyên 

môn 

1 Bà Nguy n Th  Vân ng ban 
chuyên trách 

TV BKS t  ngày 
28/04/2016 

C  nhân k  toán 

2 Ông Phan Công Bình Thành viên Thôi TV BKS t  ngày 
19/04/2023 

K   
thu n. 

C  nhân kinh t  
ngành th ng kê 

3 Ông Lê H i Thuy t Thành viên Thôi TV BKS t  ngày 
19/04/2023 

C  nhân k  toán 

4 Ông Nguy n H u Minh Thành viên TV BKS t  ngày 
19/04/2023 

Th c s  QTKD 

K  n 

5 Bà Hu nh Th  Kim 
Hoàng 

Thành viên TV BKS t  ngày 
19/04/2023 

C  nhân ki m 
toán 

 i nhân s  Ban Ki m soát Công ty: 

T i phiên h a Công ty t  ch c vào ngày 
19/04/2023 m c a 02 thành viên BKS và t  ch c b u b  
sung 02 thành viên BKS Công ty nhi m k  2020  2024 : 

- m thành viên BKS c a ông Phan Công Bình và ông 
Lê H i Thuy t k  t  ngày 19/04/2023. 

- B u b  sung ông Nguy n H u Minh và bà Hu nh Th  Kim Hoàng tham gia 
thành viên BKS Công ty nhi m k  2020  2024 k  t  ngày 19/04/2023. 

2. Cu c h p c a BKS 

Stt Thành viên BKS 
S  bu i h p 

tham d  
T  l  tham 

d  h p 
T  l  bi u 

quy t 
Lý do không 
tham d  h p 

1 Bà Nguy n Th  Vân 2/2 100% 100%  

2 Ông Phan Công Bình 1/2 50% 100% Thôi nhi m 
19/4/2023 

3 Ông Lê H i Thuy t 1/2 50% 100% Thôi nhi m 
19/4/2023 

4 Ông Nguy n H u Minh 1/2 50% 100% Tham gia TV 
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Stt Thành viên BKS 
S  bu i h p 

tham d  
T  l  tham 

d  h p 
T  l  bi u 

quy t 
Lý do không 
tham d  h p 

BKS t  ngày 
19/4/2023 

5 Bà Hu nh Th  Kim 
Hoàng 

1/2 50% 100% Tham gia TV 
BKS t  ngày 

19/4/2023 

3. Ho ng giám sát c i v T ng u 
hành và c  : 

- Ban Ki i h p c  n m b t tình hình ho t 
ng SXKD c u hành trong 

vi c th c hi n các ngh  quy t c  u l , Quy ch  Công ty 
nh pháp lu t có liên quan. 

- Ban Ki c hi n ki m tra, giám sát ho ng SXKD và th c hi n 
 

+ Báo cáo th nh qu  ti  n th c hi 2; 

+ Báo cáo giám sát tình hình th c hi n k  ho 2 c a Công ty; 

+ Th 2 do Công ty TNHH Ki m toán-Th nh giá và 
n ECOVIS AFA Vi t Nam ki m toán; 

+ Báo cáo k t qu  th c hi n ch giám sát ho ng c
2022 t ng niên 2023; 

+ Báo cáo giám sát ng xuyên các tháng 01-05/2023; 

+ Báo cáo th nh k  ho ch qu  ti 3; 

: Công tác qu n tr  dòng ti n t i Công ty; 

+ Th c hi n các n i dung khác. 

4. S  ph i h p ho ng gi i v i ho ng c ng 
u hành và các cán b  qu n lý khác: 

- Ban Ki c H ng qu n tr , Ban T c và các phòng 
ban ch a Công ty t u ki n thu n l i, cung c  các thông tin và 
tài li n ho ng c a Công ty. Các báo cáo, ki n ngh  c u 

c g i t c. 

- ng Ban Ki m soát tham gia các cu c h p giao ban tháng, quý c a Công 
ty và các cu c h p khác nh m nâng cao ch c l p c a ho t 

ng ki m soát. 

5. Ho ng khác c a BKS: 

ng BKS tham gia H i ngh  do UBCKNN và H i ki m toán viên hành ngh  
Vi t Nam ph i h p t  ch c ngày 21/6/2023 v  n i dung:  các sai ph m liên 

n tính tuân th  pháp lu t ch ng khoán phát hi n qua quá trình ki m tra, giám 
sát; các sai sót trong l p và trình bày BCTC c a công ty i chúng, công ty niêm y  
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IV. u hành 

STT u hành 
Ngày tháng 

 
 

chuyên môn 

Ngày b  
nhi m/mi n nhi m 

thành viên ban 
u hành 

1 Ông Nguy n H c   22/11/1971 
Th c s  ngành 
h  th n 

B  nhi m  
ngày 01/01/2022 

2     17/03/1964 
Th c s  ngành 
h  th n 

B  nhi m 
t  ngày 01/07/2014 

3 Ông Tr n   30/08/1964 
Th c s  QTKD 

K  n 

B  nhi m 
ngày 02/04/2007 

4 Ông Nguy n T n L c   29/08/1975 
Th c s  ngành 
h  th n 

B  nhi m 
t  ngày 01/01/2022 

 

V. K  ng 

H  và tên 
sinh 

 chuyên 
môn nghi p v  

Ngày b  
nhi m/mi n nhi m 

Tr n Th  Tri u Linh 23/10/1967 C  nhân tài chính k  
toán 

B  nhi m ngày 
01/09/2009 

 

VI. o v  qu n tr  công ty: 

Các m soát, Ban T
u o v  qu n tr  c nh.  

Riêng c n   c ng niên 
2020 b u tham gia nhi m k  2020  2024 t  ngày 23/06/2020; ông Nguy n H c  
T  nhi m t  ngày 01/01/2022; ông Nguy n H u 
Minh và bà Hu nh Th  Kim Hoàng ng niên 2023 b u tham gia 
nhi m k  2020  2024 t  ngày 19/04/2023; và ông Nguy n T n L c  

 nhi m t  ngày 01/01/2022 s  tham gia o v  
qu n tr  công ty trong 3. 

 Trong u 23, Ban ki m soát Công ty tham gia H i ngh  do 
UBCKNN và H i ki m toán viên hành ngh  Vi t Nam ph i h p t  ch c ngày 
21/6/2023 v  n i dung:  các sai ph n tính tuân th  pháp lu t 
ch ng khoán phát hi n qua quá trình ki m tra, giám sát; các sai sót trong l p và trình 
bày BCTC c i chúng, công ty niêm y  

 

VII. Danh sách v  i có liên quan c a công ty i chúng (Báo cáo 6 tháng 
và giao d ch c i có liên quan c a công ty v i chính Công 

ty: 

1. Danh sách v  i có liên quan c a công ty: Ph  l c II  



10 

2. Giao d ch gi a công ty v i có liên quan c a công ty; ho c gi a công ty 
v i c  i n i b i có liên quan c i n i b : Ph  l c IV 

3. Giao d ch gi i n i b  i có liên quan c i n i b  v i 
công ty con, công ty do công ty n m quy n ki m soát: Không có 

4. Giao d ch gi a công ty v ng khác: 

4.1. Giao d ch gi a công ty v m 
soát, T ng i qu p ho c 

u hành trong th  l
(tính t i th m l p báo cáo):  Không có 

4.2. Giao d ch gi a công ty v i có liên quan c
thành viên Ban Ki m soát, T i qu n lý khác là thành viên 

u hành: Không có 

4.3. Các giao d ch khác c a công ty (n u có) có th  mang l i l i ích v t ch t ho c phi 
v t ch i v i thành viên m soát, T c và 

i qu n lý khác: Không có 

 

VIII.  Giao d ch c  phi u c i n i b  i liên quan c i n i b  
3): 

i n i b  i có liên quan c i n i b : Ph  l c III  

2. Giao d ch c i n i b  i v i c  phi u c a Công ty: 

Trong u 23, không có các giao d ch c i n i b  i 
i v i c  phi u c a Công ty. 

 

IX. Các v  c : Không có 
 

 i dung báo cáo tình hình qu n tr  công ty u 23, 
Công ty C  ph n l c Khánh Hòa kính báo cáo y Ban ch c và 
S  Giao d ch ch c bi t. 

 Trân tr ng./. 
 

n: 
-  
-  Công ty; 
-  Công ty; 
- : VT, TTH. 

CH  T CH H NG QU N TR  
 
 
 
 
 

Nguy n Cao Ký 

 



STT Ngày
thông qua

1 10/01/2023 100%

2 01/02/2023 100%

3 01/02/2023

Ninh Hòa

100%

4 01/02/2023 100%

5 01/02/2023 100%

6 01/02/2023

2021

100%

7 01/02/2023 100%

8 01/02/2023 100%

9 01/02/2023 100%

10 01/02/2023 100%

11 20/NQ-KHPC 07/02/2023
nh 

2023
100%

12 21/NQ-KHPC 07/02/2023 100%

13 15/02/2023 100%

14 17/02/2023 100%



STT Ngày
thông qua

15 17/02/2023 100%

16 20/02/2023 100%

17 34/NQ-KHPC 22/02/2023 100%

18 41/NQ-KHPC 03/03/2023
Công ty

100%

19 03/03/2023
n t kinh doanh 

2022 
100%

20 45/NQ-KHPC 10/03/2023 100%

21 46/NQ-KHPC 10/03/2023
Hòa

100%

22 21/03/2023 100%

23 52/NQ-KHPC 21/03/2023 100%

24 23/03/2023 100%

25 23/03/2023 100%

26 59/NQ-KHPC 24/03/2023 100%

27 62/NQ-KHPC 29/03/2023 100%

28 30/03/2023 100%

29 06/04/2023 100%

29 07/04/2023 100%

30 78/NQ-KHPC 10/04/2023 100%

31 81/NQ-KHPC 12/04/2023 100%

32 14/04/2023 100%



STT Ngày
thông qua

33 14/04/2023

Khánh Hòa (KCE)

100%

34 14/04/2023 100%

35 19/04/2023 100%

36 94/NQ-KHPC 21/04/2023 100%

37 24/04/2023 100%

38 97/NQ-KHPC 25/04/2023 100%

39 99/NQ-KHPC 26/04/2023 100%

40 04/05/2023 100%

41 103/NQ-KHPC 04/05/2023 100%

42 10/05/2023 100%

43 19/05/2023 100%

44 20/05/2023 100%

45 24/05/2023 100%

46 112/NQ-KHPC 25/05/2023 100%

47 113/NQ-KHPC 29/05/2023 40.2023 - 

110 2023
100%

48 09/06/2023 100%

49 12/06/2023 100%

50 14/06/2023 100%

51 14/06/2023 100%



STT Ngày
thông qua

52 14/06/2023 100%

53 15/06/2023 100%

54 15/06/2023 100%

55 15/06/2023 100%

56 15/06/2023 100%

57 15/06/2023 100%

58 15/06/2023 100%

59 15/06/2023 100%

60 131/NQ-KHPC 22/06/2023 100%

61 135/NQ-KHPC 27/06/2023 100%

62 28/06/2023 100%

63 28/06/2023 100%

64 28/06/2023 100%

65 28/06/2023 100%

66 29/06/2023 100%



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có)

Chức vụ 

tại công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan

Lý do

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty

1 Nguyễn Cao Ký
007C800

002

Chủ tịch 

HĐQT
086066001909 22/06/2022

Cục 

CSQLHC 

về trật tự XH

36 Hồng Lĩnh, 

Nha Trang, Khánh 

Hoà

24/04/2015

2 Nguyễn Hải Đức
TV HĐQT 

kiêm TGĐ
001071063384 24/05/2022

Cục 

CSQLHC 

về trật tự XH

96 đường A1, KĐT 

Vĩnh Điềm Trung, 

Vĩnh Hiệp, Nha 

Trang, Khánh Hòa

15/11/2019

3 Đào Truyền TV HĐQT 045070008833 11/08/2021

Cục 

CSQLHC 

về trật tự XH

50-52 Vũ Thành Năm 

- Đà Nẵng
23/06/2020

4 Trần Văn Khoa
TV độc lập 

HĐQT
054061004937 28/06/2021

Cục 

CSQLHC 

về trật tự XH

273 Trường Chinh – 

Tuy Hòa – Phú Yên
23/04/2018

5 Nguyễn Hữu Tâm
TV độc lập 

HĐQT
200036236 21/07/2009

CA 

Đà Nẵng

412 Đường 2/9 – Đà 

Nẵng
23/04/2018

6 Nguyễn Thị Vân
007C800

176

Trưởng 

BKS
038169009948 10/04/2021

Cục 

CSĐKQL cư 

trú &DLQG 

về dân cư

44/36 Biệt Thự, Nha 

Trang, Khánh Hòa
28/04/2016

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ĐẾN NGÀY 30/06/2023

PHỤ LỤC II



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có)

Chức vụ 

tại công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan

Lý do

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty

7 Nguyễn Hữu Minh TV BKS 49074011105 06/03/2022

Cục 

CSQLHC 

về trật tự XH

392/2 Trưng Nữ 

Vương- Đà Nẵng
19/04/2023

Bổ 

nhiệm

8
Huỳnh Thị Kim

Hoàng
TV BKS 048193006698 28/6/2021

Cục 

CSQLHC 

về trật tự XH

K27/A Lý Thái Tổ, 

Thạc Gián, Thanh 

Khê, Đà Nẵng

19/04/2023
Bổ 

nhiệm

9 Phan Công Bình TV BKS 200020853 12/07/2008
CA 

Đà Nẵng

16 Nguyễn Trác, Q. 

Hải Châu, Đà Nẵng
23/04/2018 19/04/2023

Thôi 

nhiệm

10 Lê Hải Thuyết
058C487

888
TV BKS 183805717 30/08/2007

CA 

Hà Tĩnh

61 Phạm Phú Tiết, Đà 

Nẵng
23/06/2020 19/04/2023

Thôi 

nhiệm

11 Trần Đăng Hiền Phó TGĐ 225064004223 24/04/2022

Cục 

CSQLHC 

về trật tự XH

1118/21 Đường 2/4,

 Nha Trang, Khánh 

Hoà

02/04/2007

12 Đỗ Thanh Sơn
007C800

742
Phó TGĐ 056064003220 17/06/2021

Cục 

CSQLHC 

về trật tự XH

42 D Hồ Xuân 

Hương, Nha Trang, 

Khánh Hòa

01/07/2014

13 Nguyễn Tấn Lực Phó TGĐ 001075045290 13/08/2021

Cục 

CSQLHC 

về trật tự XH

10 Hoa Lư, P. Phước 

Tiến, Nha Trang, 

Khánh hòa

01/01/2022

14 Trần Thị Triều Linh
007C800

190

Kế toán 

trưởng
022167005506 12/01/2022

Cục 

CSQLHC 

về trật tự XH

222/48 Lê Hồng 

Phong, Nha Trang, 

Khánh Hòa

01/09/2009



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có)

Chức vụ 

tại công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan

Lý do

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty

15 Lê Anh Khôi
007C800

115

Người 

được 

UQCBTT, 

Thư ký 

Công ty, 

Người PT 

quản trị 

công ty

001075033491

Cục 

CSQLHC 

về trật tự XH

92/35 Hùng Vương, 

Nha Trang, Khánh 

Hòa

07/03/2016

16
Tổng công ty Điện

lực Miền Trung
0400101394 26/04/2019

Sở KH&ĐT 

Đà Nẵng

78A Duy Tân, Đà 

Nẵng
01/04/2010

Công ty 

mẹ

17
Công ty Cổ phần

BTLT ĐLKH
4200742214 20/05/2011

Sở KH&ĐT 

Khánh Hòa

Lô C5,6,7,8 CCN Đắc 

Lộc - TP Nha Trang, 

Khánh Hòa

25/02/2008
Công ty 

liên kết

`



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ tên

Tài 

khoản

 giao

 dịch

 chứng

 khoán

Chức vụ 

tại Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

 Số 

cổ phiếu

sở hữu cuối 

kỳ 

 Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi 

chú

1 Nguyễn Cao Ký
007C8

00002

Chủ tịch 

HĐQT
086066001909 22/06/2022

Cục CS 

QLHC 

về TTXH

36 Hồng Lĩnh, 

Nha Trang, Khánh Hoà
43.299        0,07%

1.1 Lê Thị Thúy Mai 056166001579 17/07/2022
Cục CS QLHC 

về TTXH

36 Hồng Lĩnh, Nha Trang, 

Khánh Hoà
-              0% Vợ

1.2 Nguyễn Cao Phúc 225582913 28/05/2012 CA Khánh Hòa
46 Nhị Hà, Nha Trang, 

Khánh Hòa
-              0% Anh

1.3 Nguyễn Thị Bích Hà 052163009245 14/08/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH

02 Trường Sơn, Nha 

Trang, Khánh Hòa
-              0% Chị

1.4 Nguyễn Trãi 651453660 13/12/2019 Mỹ Bang Minnesota, Mỹ -              0% Anh

1.5 Nguyễn Cao Khanh 056072012283 02/01/2023
Cục CS QLHC 

về TTXH

46 Nhị Hà, Nha Trang, 

Khánh Hòa
-              0% Em trai

1.6 Nguyễn Lạc Long
007C

801163
056074011199 03/08/2022

Cục CS QLHC 

về TTXH

STH 08 Lô 36 đường số 

10, KĐT Lê Hồng Phong 

2, Hà Quang, Nha Trang

85               0,0001% Em trai

1.7 Nguyễn Thùy Đỗ Uyên 056176008811 12/10/2022
Cục CS QLHC 

về TTXH

46 Nhị Hà, Nha Trang, 

Khánh Hòa
-              0% Em gái

1.8 Trần Văn Sơn 056059004163 14/08/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH

02 Trường Sơn, Nha 

Trang, Khánh Hòa
-              0% Anh rể

1.9 Võ Thị Thu Thủy 056170000247 25/03/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH

STH 08 Lô 36 đường số 

10, KĐT Lê Hồng Phong 

2, Hà Quang, Nha Trang

-              0% Em dâu

ĐẾN NGÀY 30/06/2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

PHỤ LỤC III



STT Họ tên

Tài 

khoản

 giao

 dịch

 chứng

 khoán

Chức vụ 

tại Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

 Số 

cổ phiếu

sở hữu cuối 

kỳ 

 Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi 

chú

1.10 Huỳnh Thị Thu Thảo 056180001261 28/04/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH

46 Nhị Hà, Nha Trang, 

Khánh Hòa
-              0% Em dâu

1.11 Lê Thị Hạnh Hương 651453661 13/12/2019 Mỹ Bang Minnesota, Mỹ -              0% Chị dâu

1.12 Nguyễn Lê Gia Hân 225583122 06/06/2012 CA Khánh Hòa
36 Hồng Lĩnh, Nha Trang, 

Khánh Hoà
-              0% Con

1.13 Nguyễn Lê An Chi 225920541 06/06/2012 CA Khánh Hòa
36 Hồng Lĩnh, Nha Trang, 

Khánh Hoà
-              0% Con

2 Nguyễn Hải Đức
TV HĐQT 

kiêm TGĐ
001071063384 24/05/2022

Cục CS 

QLHC 

về TTXH

96 đường A1, KĐT Vĩnh 

Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, 

Nha Trang, Khánh Hòa

-              0%

2.1 Võ Thị Hồng Minh 001175033354 24/05/2022
Cục CS QLHC 

về TTXH

96 đường A1, KĐT Vĩnh 

Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, 

Nha Trang, Khánh Hòa

-              0% Vợ

2.2 Nguyễn Thị Thu Nga 056198011323 05/09/2022
Cục CS QLHC 

về TTXH

96 đường A1, KĐT Vĩnh 

Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, 

Nha Trang, Khánh Hòa

-              0% Con gái

2.3 Nguyễn Minh Anh 056302011885 28/09/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH

96 đường A1, KĐT Vĩnh 

Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, 

Nha Trang, Khánh Hòa

-              0% Con gái

2.4 Nguyễn Hải Hà 001073044263 28/06/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH

 25 Nguyễn Khanh, Nha 

Trang, Khánh Hòa
-              0% Em trai

2.5 Nguyễn Thị Trần 220009573 22/03/2006 CA Khánh Hòa
 21 Nguyễn Văn Bảy, Nha 

Trang, Khánh Hòa
0% Mẹ vợ

2.6 Lê Xuân Huyền 056180007079 10/01/2023
Cục CS QLHC 

về TTXH

 25 Nguyễn Khanh, Nha 

Trang, Khánh Hòa
-              0% Em dâu

3 Đào Truyền TV HĐQT 045070008833 11/08/2021

Cục CS 

QLHC 

về TTXH

50-52 Vũ Thành Năm - 

Đà Nẵng
-              0%



STT Họ tên

Tài 

khoản

 giao

 dịch

 chứng

 khoán

Chức vụ 

tại Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

 Số 

cổ phiếu

sở hữu cuối 

kỳ 

 Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi 

chú

3.1 Nguyễn Thị Hòa 197026608 08/08/2012 CA Quảng Trị

50-52 Vũ Thành Năm, P. 

Hòa Xuân Q.Cẩm Lệ, 

Tp.Đà Nẵng 

-              0% Vợ

3.2 Đào Thị Thúy 190349280 15/07/2011 CA Quảng Trị
Hải Thượng, Hải Lăng, 

Quảng Trị
-              0% Chị

3.3 Đào Thị Hà 190928497 18/10/2018 CA Quảng Trị
Hải Thượng, Hải Lăng, 

Quảng Trị
-              0% Chị

3.4 Đào Truyện 272003197 17/11/2005 CA Đồng Nai
TP. Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 
-              0% Anh

3.5 Đào Đông Hải 197460494 12/06/2017 CA Quảng Trị

50-52 Vũ Thành Năm, P. 

Hòa Xuân Q.Cẩm Lệ, 

Tp.Đà Nẵng

-              0% Con

3.6 Đào Đông Anh 201870437 05/06/2019 CA Đà Nẵng

50-52 Vũ Thành Năm, P. 

Hòa Xuân Q.Cẩm Lệ, 

Tp.Đà Nẵng

-              0% Con

3.7 Nguyễn Trang 190349399 01/12/2011 CA Quảng Trị
Hải Thương, Hải Lăng, 

Quảng Trị
-              0% Bố vợ

3.8 Lê Thị Danh 190349327 05/02/2004 CA Quảng Trị
Hải Thương, Hải Lăng, 

Quảng Trị
-              0% Mẹ vợ

3.9 Lê Xuân Cẩm 190349292 08/11/2013 CA Quảng Trị
Hải Thương, Hải Lăng, 

Quảng Trị
-              0% Anh rể

3.10 Hồ Văn Thanh 191046867 04/07/2008 CA Quảng Trị
Hải Thương, Hải Lăng, 

Quảng Trị
-              0% Anh rể

3.11 Trương Thị Thu 271075252 21/06/2007 CA Đồng Nai
Đường Hồ Thị Hương, Tp 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
-              0% Chị dâu

4 Trần Văn Khoa
TV độc 

lập HĐQT
054061004937 28/06/2021

Cục CSQLHC 

về trật tự XH

273 Trường Chinh – Tuy 

Hòa – Phú Yên
-              0%

4.1 Ngô Thị Bích Liên 027163007007 28/06/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

 273 Trường Chinh – Tuy 

Hòa – Phú Yên
-              0% Vợ



STT Họ tên

Tài 

khoản

 giao

 dịch

 chứng

 khoán

Chức vụ 

tại Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

 Số 

cổ phiếu

sở hữu cuối 

kỳ 

 Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi 

chú

4.2 Trần Thị Hà Phương 056187006939 11/08/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

 273 Trường Chinh – Tuy 

Hòa – Phú Yên
-              0% Con

4.3 Trần Minh Đức 054092003282 28/06/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

273 Trường Chinh – Tuy 

Hòa – Phú Yên
-              0% Con

4.4 Trần Văn Chánh 054050005508 15/05/2022
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

 P. Hòa Hiệp Trung, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
-              0% Anh

4.5 Trần Thị Làm 054151003585 28/06/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

 P. Hòa Hiệp Trung, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
-              0% Chị

4.6 Trần Thị Nhanh 054157004187 20/08/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

 P. Hòa Hiệp Trung, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
-              0% Chị

4.7 Nguyễn Hữu Trường 054086007939 11/08/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

Phường 9, TP Tuy Hòa, 

Phú Yên 
-              0% Con rể

4.8 Nguyễn Thị Thoả 054152002844 28/06/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

 P. Hòa Hiệp Trung, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
-              0% Chị dâu

4.9 Nguyễn Thị Khéo 054160004734 28/06/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

 P. Hòa Hiệp Trung, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
-              0% Chị dâu

4.10 Nguyễn Quốc Bảo 054053003889 05/07/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

 P. Hòa Hiệp Trung, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
-              0% Anh rể

4.11 Đỗ Trần Ái Thương 054196003242 25/09/2022
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

65/23 Trần Hưng Đạo, 

phường 6, TP Tuy Hòa, 

Phú Yên

-              0% Con dâu

5 Nguyễn Hữu Tâm
TV độc 

lập HĐQT
200036236 21/07/2009 CA Đà Nẵng 412 Đường 2/9 – Đà Nẵng -              0%

5.1 Trần Thị Châu 200095069 15/01/1994 CA Đà Nẵng 412 Đường 2/9 – Đà Nẵng -              0% Vợ

5.2 Nguyễn Thị Trần Thảo 201403032 25/01/2008 CA Đà Nẵng 75 Thái Thanh - Đà Nẵng -              0% Con

5.3 Đỗ Duy Nhật 191421277 16/03/2010 CA TT Huế 75 Thái Thanh - Đà Nẵng 89.746        0,149% Con rể

5.4 Nguyễn Hữu Hiếu 201445383 02/10/2019 CA Đà Nẵng 152 Hàn Thuyên - Đà Nẵng -              0% Con

5.5 Bùi Thị Minh Tú 201445902 22/07/2014 CA Đà Nẵng 152 Hàn Thuyên - Đà Nẵng 26.625        0,044% Con dâu



STT Họ tên

Tài 

khoản

 giao

 dịch

 chứng

 khoán

Chức vụ 

tại Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

 Số 

cổ phiếu

sở hữu cuối 

kỳ 

 Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi 

chú

6 Nguyễn Thị Vân
007C8

00176

Trưởng 

BKS
038169009948 10/04/2021

Cục CSQLHC 

về trật tự XH

44/36 Biệt Thự, Nha 

Trang, Khánh Hòa
11.000        0,02%

6.1 Nguyễn Trương Khuê 174513136 17/06/2013 CA Thanh Hóa
54 Từ Đạo Hạnh – TP 

Thanh Hóa
-              0% Bố

6.2 Nguyễn Thị Lan 038164009269 17/08/2020
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

54 Từ Đạo Hạnh – TP 

Thanh Hóa
-              0% Chị

6.3 Nguyễn Thị Vinh 038165003046 06/10/2017
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

28 Nguyễn Bỉnh Khiêm – 

TP Thanh Hóa
-              0% Chị

6.4 Nguyễn Tiến Dũng 056095000171 10/04/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

44/36 Biệt Thự, Nha 

Trang, Khánh Hòa
-              0% Con

6.5 Nguyễn Tùng Lâm 056200005809 14/02/2022
Cục CSQLHC 

về trật tự XH
44/36 Biệt Thự - Nha Trang -              0% Con

6.6 Nguyễn Xuân Trường 034064003257 03/08/2016
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

28 Hoàng Bật Đạt-TP 

Thanh Hóa
-              0% Anh rể

6.7 Lê Hải Quân 038065003833 29/11/2017
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

28 Nguyễn Bỉnh Khiêm – 

TP Thanh Hóa
-              0% Anh rể

7 Nguyễn Hữu Minh
Thành 

viên
49074011105 06/03/2022

Cục CSQLHC 

về trật tự XH

392/2 Trưng Nữ Vương- 

Đà Nẵng
-              0%

7.1 Nguyễn Hữu Lấu 49040002275 11/11/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

Điện Thắng Trung, Điện 

Bàn- Quảng Nam
-              0% Cha đẻ

7.2 Nguyễn Thị Thảo 205750357 23/9/2010 CA Quảng Nam
Điện Thắng Trung, Điện 

Bàn- Quảng Nam
-              0% Mẹ đẻ

7.3 Từ Phi Long 51042002400 28/6/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH
83 Lê Lợi- Pleiku- Gia Lai -              0% Cha vợ

7.4 Nguyễn Thị Kim Cúc 52149005780 28/6/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH
83 Lê Lợi- Pleiku- Gia Lai -              0% Mẹ vợ

7.5 Từ Thị Khánh Linh 64177004312 28/6/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

392/2 Trưng Nữ Vương- 

Đà Nẵng
-              0% Vợ
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7.6 Nguyễn Từ Quyên 231279407 22/5/2018 CA Gia Lai
392/2 Trưng Nữ Vương- 

Đà Nẵng
-              0% Con

7.7 Nguyễn Từ Hiếu Kiên 64308009519 01/11/2023
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

392/2 Trưng Nữ Vương- 

Đà Nẵng
-              0% Con

7.8 Nguyễn Thị Hà 49169008107 05/10/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

392/2 Trưng Nữ Vương- 

Đà Nẵng
-              0% Chị ruột

7.9 Dương Văn Hoà 49065013143 30/8/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

392/2 Trưng Nữ Vương- 

Đà Nẵng
-              0% Anh rể

7.10 Nguyễn Thị Hải 49172015665 27/12/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

Điện Thắng Trung, Điện 

Bàn- Quảng Nam
-              0% Chị ruột

7.11 Nguyễn Văn Phước 49068012068 16/11/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

Điện Thắng Trung, Điện 

Bàn- Quảng Nam
-              0% Anh rể

7.12 Nguyễn Thị Mẫn 49176011352 08/09/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà 

Nẵng
-              0% Em ruột

7.13 Phạm Duy Thanh 48070006792 28/6/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà 

Nẵng
-              0% Em rể

7.14 Nguyễn Hữu Hạnh 49079013371 27/6/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

Điện Thắng Trung, Điện 

Bàn- Quảng Nam
-              0% Em ruột

7.15 Nguyễn Thị Kim Anh 49180012286 27/6/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

Điện Thắng Trung, Điện 

Bàn- Quảng Nam
-              0% Em dâu

7.16 Nguyễn Hữu Thuần 49081015337 16/8/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

Điện Thắng Trung, Điện 

Bàn- Quảng Nam
-              0% Em ruột

7.17 Nguyễn Thị Kiều Vui 49192003335 27/12/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

Điện Thắng Trung, Điện 

Bàn- Quảng Nam
-              0% Em ruột

7.18 Hồ Việt Tân 49092009728 22/9/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

Điện Phương, Điện Bàn- 

Quảng Nam
-              0% Em rể

8 Huỳnh Thị Kim Hoàng
Thành 

viên BKS
048193006698 28/6/2021

Cục CSQLHC 

về trật tự XH

K27/A Lý Thái Tổ, Thạc 

Gián, Thanh Khê, Đà 

Nẵng

-              0%
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8.01 Huỳnh Tấn Hùng 048059002759 07/02/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

K27/A Lý Thái Tổ, Thạc 

Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng
-              0% Cha ruột

8.02 Nguyễn Thị Tuyết 048165005214 05/09/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

K27/A Lý Thái Tổ, Thạc 

Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng
-              0% Mẹ ruột

8.03 Lê Đình Duy 049055009050 08/10/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

H36/2K74 Phan Thanh, 

Thạc Gián, Thanh Khê, Đà 

Nẵng

-              0% Cha chồng

8.04 Huỳnh Thị Hạnh 049163010751 08/10/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

H36/2K74 Phan Thanh, 

Thạc Gián, Thanh Khê, Đà 

Nẵng

-              0% Mẹ chồng

8.05 Lê Đình Dương 048087001506 25/05/2022
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

H36/2K74 Phan Thanh, 

Thạc Gián, Thanh Khê, Đà 

Nẵng

-              0% Chồng

8.06 Lê Hoàng Lâm còn nhỏ
K27/A Lý Thái Tổ, Thạc 

Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng
-              0% con

8.07 Huỳnh Tấn Anh Huy 201561996 29/04/2014 CA Đà nẵng
K27/A Lý Thái Tổ, Thạc 

Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng
-              0% Anh ruột

8.08 Huỳnh Thị Ý Nhi 048196003865 05/04/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

K27/A Lý Thái Tổ, Thạc 

Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng
-              0% Em ruột

9 Phan Công Bình
Thành 

viên BKS
200020853 12/07/2008 CA Đà Nẵng

16 Nguyễn Trác, Q. Hải 

Châu, Đà Nẵng
-              0%

9.1 Phan Thám 200245185 25/12/2008 CA Đà Nẵng
131/1 đường Thanh Thủy- 

Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng
-              0% Cha

9.2 Nguyễn Thị Thông 200287276 25/12/2008 CA Đà Nẵng
131/1 đường Thanh Thủy- 

Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng
-              0% Mẹ

9.3 Trần Thị Thanh Mỹ 200913361 07/10/2012 CA Đà Nẵng 16 Nguyễn Trác – Đà Nẵng -              0% Vợ

9.4 Phan Thị Thanh Quyên 201697648 07/10/2012 CA Đà Nẵng 16 Nguyễn Trác – Đà Nẵng -              0% Con gái

9.5 Phan Thị Anh Thư Còn nhỏ 16 Nguyễn Trác – Đà Nẵng -              0% Con gái
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9.6 Phan Công Tiến 201019744 20/3/2008 CA Đà Nẵng
 08 Nguyễn Trác- Q. Hải 

Châu- TP Đà Nẵng
-              0% Em trai

9.7 Phan Công Bảo 201133321 27/10/2005 CA Đà Nẵng
 131/1 đường Thanh Thủy- 

Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng
-              0% Em Trai

9.8 Phan Công Quang 201403266 17/09/2011 CA Đà Nẵng
 Tổ 46 Phường Thanh 

Bình- Q. Hải Châu- TP Đà 
-              0% Em trai

9.9 Phan Mai Trâm 201509065 03/07/2002 CA Đà Nẵng
 131/1 đường Thanh Thủy- 

Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng
-              0% Em gái

9.10 Nguyễn Thị Gái 200052836 19/12/1995 CA QN ĐN
120 Ông Ích Khiêm- Đà 

Nẵng
-              0% Mẹ vợ

9.11
Nguyễn Thị Huyền 

Thanh
201016760 14/06/2016 CA TP Đà Nẵng. 

58/8 Ông Ich khiêm – Đà 

Nẵng
-              0% Em dâu

9.12 Phạm Thị Ngọc Thành 201092300 16/04/2019 CA TP Đà Nẵng. 8/2 Thanh Huy 2, Đà Nẵng. -              0% Em dâu

9.13 Ngô Thị Minh Lý 201603767 04/07/2017 CA TP Đà Nẵng.
08- Nguyễn Trác -  Đà 

Nẵng .
-              0% Em dâu

9.14 Phạm Thị Ánh Tuyên C4432521 22/03/2018
Cục Quản lý

 Xuất nhập cảnh

131/1 Thanh Thủy, Đà 

Nẵng
-              0% Em dâu

9.15 Phan Thị Kim Phượng 201737036 27/09/2012 CA TP Đà Nẵng
52/53 Đinh Tiên Hoàng, 

Đà Nẵng
-              0% Em dâu

9.16 Nguyễn Duy Toàn 201670831 08/05/2010 CA TP Đà nẵng
02 Bàu Tràm Trung, Đà 

Nẵng.
-              0% Em rể

10 Lê Hải Thuyết
058C4

87888

Thành 

viên BKS
183805717 30/08/2007 CA Hà Tĩnh

Chung cư Vincoland, P. 

Xuân Phú, TP. Huế
-              0%

10.1 Lê Đình Lý 183911981 18/12/2008 CA Hà Tĩnh
Phú Gia – Hương Khê – 

Hà Tĩnh
-              0% Cha 

10.2 Trần Thị Thành 183047420 14/03/2014 CA Hà Tĩnh
Phú Gia – Hương Khê – 

Hà Tĩnh
-              0% Mẹ

10.3
Trần Nguyễn Phương 

Anh
197334114 16/02/2012 CA Quảng trị

 Chung cư Vincoland, P. 

Xuân Phú, TP. Huế
-              0% Vợ
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10.4 Lê Quỳnh Thắm 242005139 19/11/2019 CA Đắk Lắk
Thôn Hà Bắc, X. EaWer, 

H. Buôn Đôn, T. Đắk Lắk
-              0% Chị gái

10.5 Lê Hựu Sang 183880570 03/07/2008 CA Hà Tĩnh
Phú Gia – Hương Khê – 

Hà Tĩnh 
-              0% Em trai

10.6 Trần Công Thành 190997604 02/12/2019 CA. Quảng Trị

Khu phố 4, Phường 1, Thị 

Xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng 

Trị 

0% Bố vợ

10.7
Nguyễn Thị Diễm 

Phương
191111232 29/06/2007 CA. Quảng Trị

 Khu phố 4, Phường 1, Thị 

Xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng 

Trị 

0% Mẹ vợ

10.8 Phan Bá Trung 241906036 08/02/2018 CA. Đắk Lắk
 Thôn Hà Bắc, X. EaWer, 

H. Buôn Đôn, T. Đắk Lắk
0% Anh rể

10.9
Nguyễn Thị Nhã 

Quyên
183668737 17/06/2017 CA. Hà Tĩnh

Phú Gia – Hương Khê – 

Hà Tĩnh 
0% Em dâu

10.10 Lê Minh Khang Còn nhỏ
Chung cư Vincoland, P. 

Xuân Phú, TP. Huế
0% con

11 Đỗ Thanh Sơn
007C8

00742
Phó TGĐ 056064003220 17/06/2021 CA Khánh Hòa

42 D Hồ Xuân Hương, 

Nha Trang, Khánh Hòa
8.704          0,01%

11.1 Trần Thị Thanh Hà 220581020 30/09/2008 CA Khánh Hòa
42D Hồ Xuân Hương – 

Nha Trang – Khánh Hòa 
-              0% Vợ

11.2 Đỗ Thanh Hải 225568047 29/08/2012 CA Khánh Hòa
42D Hồ Xuân Hương – 

Nha Trang – Khánh Hòa
-              0% Con

11.3 Đỗ Phương Thảo 225922459 24/06/2016  CA Khánh Hòa
42D Hồ Xuân Hương – 

Nha Trang – Khánh Hòa
-              0% Con

11.4 Đỗ Hùng Sơn 220737540 12/08/2011 CA Khánh Hòa
Phường Ninh Diêm, TX 

Ninh Hòa, Khánh Hòa 
-              0% Em

11.5 Đỗ Hồng Vân 220737517 28/04/2007 CA Khánh Hòa
Phường Vĩnh Phước, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
-              0% Em

11.6 Đỗ Ngọc Vân Canada  -              0% Em
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11.7 Nguyễn Thị Minh Thìn 220263452 07/03/2011 CA Khánh Hòa
 Diên Phú, Diên Khánh, 

Khánh Hòa
-              0% Mẹ vợ

11.8 Huỳnh Vĩnh Khang 220737509 28/04/2007 CA Khánh Hòa
 Vĩnh Phước, Nha Trang, 

Khánh Hòa
-              0% Em rể

11.9 Tô Thị Ngọc Anh 022193009747 12/08/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

Block i, chung cư Sunrise 

riverside, Nguyễn Hữu 

Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, 

TP HCM

-              0% Con dâu

12 Trần Đăng Hiền Phó TGĐ 225064004223 24/04/2022
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

1118/21 Đường 2/4,

 Nha Trang, Khánh Hoà
588             0,001%

12.1 Ngô Xuân Thủy 220573734 20/08/2013 CA Khánh Hòa
1118/21 Đường 2/4 Nha 

Trang, Khánh Hòa
400             0,0007% Vợ

12.2 Trần Đăng Hậu

007C

80124

9

225588376 18/03/2014 CA Khánh Hòa
723 Lê Hồng Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
36               0,0001% Em

12.3 Trần Văn Minh 79164122 15/12/2009
Quân Chủng 

PK-KQ

723 Lê Hồng Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
-              0% Anh

12.4 Trần Thị Kim Thoa 220827159 18/12/2007 CA Khánh Hòa

314 CC CT6A KĐT Vĩnh 

Điềm Trung, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

-              0% Chị

12.5 Trần Quốc Chiến 94014816 15/12/2009
Quân Chủng 

PK-KQ

54 Dãy C KTT Không 

quân,365 Lê Hồng Phong, 

Nha Trang, Khánh Hòa 

-              0% Em

12.6 Trần Đăng Thắng 025073000328 26/07/2017 CA Hà Nội

Số 4 Ngách 193/15 phố 

Cầu Cốc, TDP Hạnh, Nam 

Từ Liên, Hà Nôi 

-              0% Em

12.7 Huỳnh Thu Hương 220368137 30/06/2012 CA Khánh Hòa
723 Lê Hồng Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
-              0% Chị dâu
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12.8 Trần Minh Quang 220503175 19/03/2020 CA Khánh Hòa

314 CC CT6A KĐT Vĩnh 

Điềm Trung, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

-              0% Anh rể

12.9 Hoàng Thị Thanh Linh 225313496 06/02/2020 CA Khánh Hòa

54 Dãy C KTT Không 

quân – 365 Lê Hồng 

Phong, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

-              0% Em dâu

12.10 Quách Thị Ninh 001179016042 26/06/2017
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

Số 4 Ngách 193/15 phố 

Cầu Cốc, TDP Hạnh, Nam 

Từ Liên, Hà Nôi 

-              0% Em dâu

12.11 An Thị Mão 225026912 04/03/2014 CA Khánh Hòa
1118/21 Đường 2/4,  Nha 

Trang, Khánh Hoà
-              0% Mẹ vợ

12.12 Trần Đức Huy 225503360 07/01/2009 CA Khánh Hòa Vancouver-Canada -              0% Con

12.13 Trần Thị Ngọc Khánh 225921947 30/06/2016 CA Khánh Hòa Vancouver-Canada -              0% Con

13 Nguyễn Tấn Lực Phó TGĐ 001075045290 13/08/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

10 Hoa Lư, P. Phước 

Tiến, Nha Trang, Khánh 

hòa

-              0%

13.1 Bùi Thị Tuyết 220240143 26/03/2013 CA Khánh Hòa
10 Hoa Lư, Nha Trang, 

Khánh Hòa
-              0% Mẹ đẻ

13.2 Lương Trí 220035987 18/06/2014 CA Khánh Hòa
16 Hà Thanh, Nha Trang, 

Khánh Hòa
-              0% Bố Vợ

13.3 Lương Thị Bình An 056175008845 13/08/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

10 Hoa Lư, Nha Trang, 

Khánh Hòa
-              0% Vợ

13.4 Nguyễn Tấn Hùng 225938046 25/12/2017 CA Khánh Hòa
10 Hoa Lư, Nha Trang, 

Khánh Hòa
-              0% Con

13.5 Nguyễn An Thy Còn nhỏ
10 Hoa Lư, Nha Trang, 

Khánh Hòa
-              0% Con

13.6 Nguyễn Ninh 250014964 22/03/2014 CA Lâm Đồng
50A Nguyễn Chí Thanh, 

Đà Lạt, Lâm Đồng
-              0% Anh ruột
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13.7 Nguyễn Thị Xử 250015214 16/03/2009 CA Lâm Đồng
50A Nguyễn Chí Thanh, 

Đà Lạt, Lâm Đồng
-              0% Chị dâu

13.8 Nguyễn Thị Đẹt 211756049 23/11/2013 CA Bình Định
125 Ba Tháng Hai, Phù 

Cát, Bình Định
-              0% Chị ruột

13.9 Nguyễn Huy Thân 001068033798 28/09/2021
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

420 Lê Hồng Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa
3.308          0,005% Anh ruột

13.10 Huỳnh Thị Xí 220566246 21/09/2017 CA Khánh Hòa
420 Lê Hồng Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa
-              0% Chị dâu

13.11 Nguyễn Tấn Tài 225025363 18/06/2020 CA Khánh Hòa
422 Lê Hồng Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa
-              0% Anh ruột

14 Trần Thị Triều Linh
007C8

00190

Kế toán

 trưởng
022167005506 12/01/2022

Cục CSQLHC 

về trật tự XH

222/48 Lê Hồng Phong, 

Nha Trang, Khánh Hòa
7.598          0,01%

14.1 Nguyễn Hoài Nam 044064004837 15/04/2022
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

222/48 Lê Hồng Phong, 

Nha Trang, Khánh Hòa
787             0,001% Chồng

14.2 Trần Trí Dũng 056083001774 16/04/2022
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

59 Trần Khát Chân - Nha 

Khánh Hòa
62               0,0001% Em

14.3 Trần Thị Thùy Linh 022176001964 17/08/2017
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

59 Trần Khát Chân - Nha 

Khánh Hòa
-              0% Em

14.4 Trần Quang Huỳnh 035037002941 15/01/2023
Cục CSQLHC 

về trật tự XH

59 Trần Khát Chân - Nha 

Khánh Hòa
0% Bố

14.5 Phạm Thị Triều An
007C

802167
030145004813 15/01/2023

Cục CSQLHC 

về trật tự XH

59 Trần Khát Chân - Nha 

Khánh Hòa
58               0,0001% Mẹ

14.6
Nguyễn Trần Quỳnh 

Diệp
056194002796 24/04/2022

Cục CSQLHC 

về trật tự XH

222/48 Lê Hồng Phong, 

Nha Trang, Khánh Hòa
0% Con gái

14.7
Nguyễn Trần Phương 

Minh
056300006615 17/08/2021

Cục CSQLHC 

về trật tự XH

222/48 Lê Hồng Phong, 

Nha Trang, Khánh Hòa
0% Con gái
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15 Lê Anh Khôi
007C8

00115

Thư ký 

công ty; 

Người 

được UQ 

CBTT, 

Người PT 

quản trị 

công ty

001075033491 03/08/2022

Cục CS 

QLHC 

về TTXH

92/35 Hùng Vương, Nha 

Trang, Khánh Hòa
44               0,00007%

15.1 Nguyễn Thị Sở 001142013428 15/01/2023
Cục CS QLHC 

về TTXH

92/35 Hùng Vương – Nha 

Trang, Khánh Hòa
-              0% Mẹ

15.2 Lê Thị Phương Hoa 001171021833 22/12/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH

333/27/15 Lê Văn Sỹ, P1, 

Tân Bình, HCM
-              0% Chị

15.3 Đỗ Vi Phương
007C

801697
056177001833 31/05/2022

Cục CS QLHC 

về TTXH

92/35 Hùng Vương – Nha 

Trang, Khánh Hòa
-              0% Vợ

15.4 Lê Ngọc Nhật Hồng 056304001872 28/04/2022
Cục CS QLHC 

về TTXH

92/35 Hùng Vương – Nha 

Trang, Khánh Hòa
-              0% Con

15.5 Lê Hoàng Long 056208000606 14/04/2023
Cục CS QLHC 

về TTXH

92/35 Hùng Vương – Nha 

Trang, Khánh Hòa
-              0% Con

15.6 Lê Tường Vi 056156002655 09/05/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH

Ninh Bình, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
-              0% Mẹ vợ

15.7 Lê Hồng Hải 001071022992 22/12/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH

333/27/15 Lê Văn Sỹ, P1, 

Tân Bình, HCM
-              0% Anh rể

16
Tổng Công ty 

Điện lực Miền Trung 
0400101394 26/04/2019

Sở KH&ĐT 

Đà Nẵng
78A Duy Tân, Đà Nẵng 31.493.530 52,14%

16.1 Nguyễn Cao Ký
Chủ tịch 

HĐQT
086066001909 22/06/2022

Cục CS QLHC 

về TTXH

36 Hồng Lĩnh, 

Nha Trang, Khánh Hoà
15.746.765 26,07%

Đại diện 

phần vốn

16.2 Nguyễn Hải Đức
TV HĐQT 

kiêm TGĐ
001071063384 24/05/2022

Cục CS QLHC 

về TTXH

96 đường A1, KĐT Vĩnh 

Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, 

Nha Trang, Khánh Hòa

9.448.059 15,64%
Đại diện 

phần vốn
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16.3 Đào Truyền TV HĐQT 045070008833 11/08/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH

50-52 Vũ Thành Năm - Đà 

Nẵng
6.298.706 10,43%

Đại diện 

phần vốn

Ghi chú: (*) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/05/2023.
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